
 
 
 
 
 
 
 
 

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ HFC227EA  

DÙNG BÌNH KÍCH HOẠT TỰ ĐỘNG 



BÌNH CHỮA CHÁY BẰNG THÉP LOẠI 14 LÍT  KÍCH HOẠT TỰ ĐỘNG 

 

 Hệ thống 

A. Hệ độc lập (bình đơn) : 1 bình 

B. Hệ ghép nhiều bình: 2 ~ 10 bình (áp dụng cho loại kích hoạt bằng đầu phun) 

 Thành phần chính 
 

 
 

 

 

 

① Bình chứa áp lực cao (tiêu chuẩn KGS ) ⑤ Đầu dò tự động kích hoạt (sprinkler hướng lên, 
loại ESFR – 68°C) 

② Van bình áp lực cao (KGS kiểm định) ⑥ Chốt an toàn 

③ Đồng hồ áp suất có tiếp điểm  ⑦ Ống đồng Ø6.35 mm  

④ Đầu phun xả (phun xuống) ⑧ Thiết bị liên động áp suất (kết nối bằng ống đồng) 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑦ 
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Thông số kỹ thuật 

 
Nồng độ tính toán thiết kế chất chữa cháy HFC227EA 
 
 Theo NFPA2001 

 

 
 Theo TCVN7161-9:2009 

 
 

Mô tả Thông số Mô tả Thông số 

Dung tích 14Lít Áp suất thử 6.4Mpa 

Vật liệu bình Thép chịu áp lực cao Áp suất nạp tối đa 3.8Mpa 

Vật liệu van Đồng Áp suất làm việc 2.5Mpa 

Độ dầy thép vỏ bình 3mm Nhiệt độ kích hoạt 68oC 

Khối lượng vỏ bình 10.5kg ± 5% Chất chữa cháy HFC227EA (FM200) 

Chiều cao bình/  

Đường kính 

556mm± 5%/ 

230mm  ± 5% 

Mật độ nạp tối đa 1,100kg/m3 

Hoàn thiện Sơn màu đỏ Khối lượng nạp 5 ~ 16.5 kg/bình 

Tiêu chuẩn áp dụng:  KGS/ TCVN12314-2:2022 Áp suất nạp 2.5 MPa (@21°C 

Phương thức kích hoạt Đầu phun sprinkler Thời gian xả: < 10 giây 

Đồng hồ áp lực 1.5 ~ 5.0 Mpa, có tiếp điểm giám sát 

Công tắc áp lực Vật liệu: ABS;  Điện áp: 24VDC – 3A,  Kết nối: 1/4" – 7/16-20UNF 

Ống đồng  và phụ kiện kết nối Ø6.35 mm (dùng cho cụm bình, tối đa 10m giữa các  bình) 

Loại đám cháy Nồng độ chữa cháy 
(% theo thể tích) 

Nồng độ thiết kế 
(% theo thể tích) 

Loại A 5.8 7 
Loại C (HA)  7.83 
Loại B 6.5 8.45 

Loại đám cháy Nồng độ chữa cháy 
(% theo thể tích) 

Nồng độ thiết kế 
(% theo thể tích) 

Loại A 
Củi gỗ 
Polyme/PP/ABS 

 
4.9 
6.1 

7.9 

Loai C (cao hơn A)  8.5 
Loại B 
Heptane (chén nung) 
Heptane (thử trong phòng) 

 
6.7 
6.9 

9.0 
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 Thông tin về tính độc hại của chất khi HFC227EA (FM200) 

 
Thể tích bảo vệ 
 
Theo TCVN 7161-9:2009, công thức tính lượng khí FM200 như sau: 

 
Trong đó: 

m: Khối lượng chất chữa cháy FM200 (kg)  
c: Nồng độ thiết kế (%)  
V: Thể tích thực của khu vực bảo vệ (m³)  
S: Thể tích riêng của HFC-227ea ở áp suất 1.013 bar tuyệt đối (m³/kg) 

Thể tích riêng được tính theo:   S=k1+k2T 
Với: k1=0.1269       k2=0.000513      T: Nhiệt độ thiết kế (20°C) 

 
 Thể tích bảo vệ tối đa theo bình đơn 
 

 

NOAEL – Mức độ ảnh hưởng có hại không quan sát được 9.0% 
LOAEL – Mức độ ảnh hưởng có hại thấp nhất quan sát được 10.5% 
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Bình chữa cháy tự động kích hoạt DK fire có thể sử dụng bình đơn lẻ hoặc kết nối thành cụm từ 
2 đến 10 bình. Lượng khí nạp vào từng bình được tính toán theo tiêu chuẩn tương ứng đựa theo 
khối tích từng phòng được bảo vệ và nồng độ thiết kế tương ứng đảm bảo không vượt quá 10.5%, 
là ngưỡng thấp nhất nhận thấy có hại cho con người 
 
Thể tích bảo vệ tối đa theo cụm bình 

 

 
 

          



BÌNH CHỮA CHÁY BẰNG THÉP LOẠI 14 LÍT KÍCH HOẠT TỰ ĐỘNG 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



BÌNH CHỮA CHÁY BẰNG THÉP LOẠI 14 LÍT KÍCH HOẠT TỰ ĐỘNG 

 

 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT 
 

Hệ thống chữa cháy tự động phải được lắp đặt trên tường của khu vực cần bảo vệ. Khi lắp đặt 

các bình theo một hoặc hai hàng, một hoặc nhiều bình phải được lắp ở phía trên, và đầu dò của 

các bình phải được lắp trong phạm vi 300 mm tính từ trần, đồng thời giá đỡ phải được cố định 

vào tường bằng bu lông nở hoặc giá đỡ chuyên dụng. 

Hệ thống chữa cháy tự động dạng phân chia (split-type) phải được lắp đặt với khoảng cách thẳng 

đứng giữa các bình là đồng đều (trong phạm vi ±20% khoảng cách tối đa). 

 

Hệ thống chữa cháy tự động phải được lắp đặt sao cho chiều dài cạnh lớn nhất  (trong các cạnh 

theo phương ngang và phương đứng) không vượt quá khoảng cách bảo vệ tối đa, và diện tích 

được xác định bởi chiều rộng theo phương ngang nhân  với chiều dài theo phương đứng không 

vượt quá diện tích bảo vệ tối  đa. 

Hệ thống chữa cháy tự động dạng phân chia (split-type) phải được lắp đặt với khoảng cách theo 

phương ngang giữa các bình liền kề là đồng đều (trong phạm vi ±20% khoảng cách tối đa), và 

mỗi bình phải đáp ứng khoảng cách  bảo vệ tối đa  cũng như diện tích bảo vệ tối đa của từng  

bình 

 

 

 

. 



BÌNH CHỮA CHÁY BẰNG THÉP LOẠI 14 LÍT KÍCH HOẠT TỰ ĐỘNG 

 

Đầu ra tín hiệu khí gắn trên bình và bộ liên động áp suất phải được kết nối chéo với nhau. Khi 

đó, đường kính ống đồng là 6.35 mm, và chiều dài ống đồng kết nối giữa các bình không được 

vượt quá 10 m. 

 

Lưu ý vận hành:  

Tháo  chốt an toàn: 

Đảm bảo tháo đầu dò (tức là đầu sprinkler) và chốt an toàn được gắn với van bình, cũng như 

miếng xốp trắng được lắp trong đầu  sprinkler. 

 

Trình tự tháo chốt an toàn: 

①  

②   

③  

CẢNH BÁO 

- Hệ thống không hoạt động nếu cả chốt an toàn và miếng xốp 

trắng không được tháo ra 

- Nếu bóng thuỷ tinh bị vỡ, không tháo chốt an toàn và liên hệ 
nhả sản  xuất 

 

① Mở nắp bảo vệ  
 
② Kiểm tra bóng thủy tinh của đầu sprinkler còn bình thường 
 

③ Rút chốt an toàn ở bên hông bình 



 
 
 

 
 
 
 


